
Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

Nguyễn Ngọc Minh

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

2

Nguyễn Ngọc Minh

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

1

Dương D. T. Hiền

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

2

Dương D. T. Hiền

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

1

Nguyễn Thị Loan

SP Toán K41

THĐC

2

Nguyễn Thị Loan

SP Toán K41

THĐC

1

N. T. K. Phượng

SP Địa lý K41

THĐC

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Vũ Sơn Lâm

CNTT K39B

Nhập môn CNPM

Nguyễn T. A. Thi

SP Tin K39

E-learning

2

Nguyễn T. A. Thi

SP Tin K39

E-learning

1

2

N. T. K. Phượng

QL TN&MT K41

THĐC

1

2

Nguyễn Thành Đạt

CNTT K39C

Quản trị mạng

1

Nguyễn Ngọc Dũng

CNTT K41A

TH máy tính

Nguyễn Ngọc Dũng

SP Tin K40

Kỹ thuật TH tin học

Nguyễn Ngọc Dũng

CNTT K41C

TH máy tính

Nguyễn Ngọc Dũng

KTPM K41

TH máy tính

2

Nguyễn Ngọc Dũng

CNTT K41C

TH máy tính

Nguyễn Ngọc Dũng

CNTT K41A

TH máy tính

1

Trần Thiên Thành

CNTT K40A

LT hướng đối tượng

Nguyễn Thị Loan

CNTT K38A

LT di động

Nguyễn Thị Loan

CNTT K38B

LT di động

Lê Thị Thu Nga

CNTT K41A

Đại cương về TH

Lê Thị Thu Nga

CNTT K41A

Đại cương về TH

2

Nguyễn Thị Loan

CNTT K38A

LT di động

Nguyễn Thị Loan

CNTT K38C

LT di động

Lê Thị Thu Nga

CNTT K41A

Đại cương về TH

Lê Thị Thu Nga

CNTT K41A

Đại cương về TH

1

Nguyễn Thị Loan

CNTT K39B

Công nghệ .NET

Nguyễn Thị Loan

CNTT K39B

Công nghệ .NET

2

Nguyễn Thị Loan

CNTT K39B

Công nghệ .NET

Nguyễn Thị Loan

CNTT K39B

Công nghệ .NET

1

Nguyễn Thị Tuyết

CNTT K38A

HQTCSDL Oracle

Trần Thiên Thành

CNTT K40A

LT hướng đối tượng

2

Nguyễn Thị Tuyết

CNTT K38C

HQTCSDL Oracle

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 07h00'. Ca 2 bắt đầu từ 9h00'.
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Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

3

Nguyễn Ngọc Minh

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

4

Nguyễn Ngọc Minh

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

3

Vũ Sơn Lâm

CNTT K39C

Nhập môn CNPM

Vũ Sơn Lâm

CNTT K38B

Công nghệ Java

Dương D. T. Hiền

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

4

Vũ Sơn Lâm

CNTT K39C

Nhập môn CNPM

Dương D. T. Hiền

SP Lý K38

UD TH trong dạy Lý

3

N. T. K. Phượng

SP Ngữ văn K41

THĐC

Hồ Văn Lâm

SP Anh K41A, B

THĐC

4

N. T. K. Phượng

SP Ngữ văn K41

THĐC

Vũ Sơn Lâm

CNTT K39B

Nhập môn CNPM

Hồ Văn Lâm

SP Anh K41A, B

THĐC

3

Trần Thị Liên

SP Hóa K41

THĐC

4

3

4

3

4

3

4

Trần Thị Liên

Luật K41A

THĐC

3

Dương Hoàng Huyên

TLGD & GDTC K41

THĐC

4

3

Nguyễn T. A. Thi

Ngôn ngữ Anh K41I

THĐC

Nguyễn T. A. Thi

Ngôn ngữ Anh K41I

THĐC

Nguyễn T. A. Thi

SP Tin K39

E-learning

4

Nguyễn T. A. Thi

Ngôn ngữ Anh K41I

THĐC

Nguyễn T. A. Thi

Ngôn ngữ Anh K41I

THĐC

Nguyễn T. A. Thi

SP Tin K39

E-learning

3

Nguyễn T. A. Thi

Ngôn ngữ Anh K41I

THĐC

4

Trần Thị Liên

SP Hóa K41

THĐC

Trần Thị Liên

Luật K41A

THĐC

Nguyễn T. A. Thi

Ngôn ngữ Anh K41I

THĐC

3

Nguyễn Ngọc Dũng

CNTT K39A

QT Mạng

4

Nguyễn Ngọc Dũng

CNTT K39A

QT Mạng

3

Nguyễn Ngọc Dũng

CNTT K41B

TH máy tính

4

Nguyễn Ngọc Dũng

CNTT K41B

TH máy tính

3

Nguyễn Thị Loan

CNTT K38C

LT di động

Nguyễn Thị Loan

CNTT K38B

LT di động

Lê Thị Thu Nga

Ngôn ngữ Anh K41C

THĐC

Lê Thị Thu Nga

Ngôn ngữ Anh K41C

THĐC

4

Lê Thị Thu Nga

Ngôn ngữ Anh K41C

THĐC

Lê Thị Thu Nga

Ngôn ngữ Anh K41C

THĐC

3

4

3

Nguyễn Thị Tuyết

CNTT K38B

HQTCSDL Oracle

Nguyễn Thị Tuyết

CNTT K38C

HQTCSDL Oracle

4

Nguyễn Thị Tuyết

CNTT K38A

HQTCSDL Oracle

Nguyễn Thị Tuyết

CNTT K38B

HQTCSDL Oracle

Nguyễn Thị Tuyết

CNTT K38B

HQTCSDL Oracle

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 13h00'. Ca 2 bắt đầu từ 15h00'.
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4T.101.1
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BUỔI CHIỀU


